HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 - BAN CƠ BẢN A
A. LÝ THUYẾT
1. Dao động điều hòa: 
· Khái niệm: Khái niệm dao động, dao động điều hòa, chu kì, tần số.
· Phương trình tọa độ, vận tốc, gia tốc.
0. Con lắc lò xo
· Chu kì, tần số, động năng, thế năng, cơ năng.
0. Con lắc đơn
· Chu kì, tần số, động năng, thế năng, cơ năng.
0. Dao động tắt dần
· Khái niệm và nguyên nhân dao động tắt dần.
· Khái niệm và đặc điểm dao động cưỡng bức.
· Khái niệm, điều kiện và ứng dụng của hiện tượng cộng hưởng.
0. Tổng hợp dao động
· Điều kiện tổng hợp hai dao động điều hòa được một dao động điều hòa.
· Công thức xác định biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.
· Các trường hợp dao động cùng pha và ngược pha.
0. Đại cương sóng cơ
· Khái niệm sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang, môi trường trường truyền sóng.
· Khái niệm chu kì, tần số, tốc độ, bước sóng và quan hệ giữa chúng.
· Phương trình sóng. 
0. Giao thoa
· Điều kiện để có giao thoa sóng.
· Điều kiện để một điểm thuộc vân cực đại hoặc cực tiểu đối với giao thoa hai nguồn cùng pha và hai nguồn ngược pha.
0. Sóng dừng
· Khái niệm sóng dừng, đặc điểm sóng dừng.
· [bookmark: _GoBack]Điều kiện để có sóng dừng trên dây dẫn hai đầu cố định hoặc dây dẫn một đầu cố định một đầu tự do.
0. Sóng âm
· Khái niệm sóng âm.
· Đặc điểm của sóng âm.
· Các đặc trưng vật lí và đặc trưng vật lí của âm, quan hệ giữa chúng.
0. Đại cương dòng điện xoay chiều
· Khái niệm dòng điện xoay chiều, điện áp xoay chiều, suất điện động xoay chiều, các đại lượng hiệu dụng.
· Cách tạo ra suất điện động xoay chiều.
0. Các mạch điện xoay chiều
· Quan hệ giữa cường độ dòng điện và điện áp trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần, có tụ điện hoặc có cuộn cảm thuần.
0. Mạch RLC nối tiếp
· Quan hệ cường độ dòng điện và điện áp, công suất của mạch RLC nối tiếp.
B. BÀI TẬP
1. Các bài tập trong sách giáo khoa vật lý 12 và sách bài tập vật lí 12  từ bài 1: “Dao động điều hòa” đến bài 15: “Công suất điện”.
2. Học sinh tham khảo thêm các bài tập
BÀI TẬP LUYỆN TẬP THÊM
Chương I: Dao động cơ.
Bài 1: Cho vật dao động điều hoà có phương trình: x=5 cos(10πt-π/2) (cm)
a. Xác định biên độ, chu kỳ, tần số dao động và pha ban đầu của dao động
b. Viết biểu thức của vận tốc và gia tốc, tính vận tốc cực đại và gia tốc cực đại.
c. Xác định pha dao động và li độ của vật tại thời điểm t=0,75s
d. Gốc thời gian là lúc vật ở đâu? Chuyển động theo chiều nào?
e. Tìm li độ, vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm t=0,2s.
f. Tính tốc độ trung bình của vật trong 1/6 chu kì đầu.
g. Tính khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi được quãng đường bằng 5 lần biên độ.
h. Tính quãng đường dài nhất vật đi được trong 1/30 s.
i. Xác định thời điểm đầu tiên vật đi qua vị trí có li độ x=2,5cm và tốc độ của vật tại thời điểm đó.
Bài 2: Một con lắc lò xo nằm ngang có k=100N/m, m=100g dao động quanh vị trí cân bằng với biên độ A=0,1m. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm.
a. Viết phương trình dao động của con lắc
b. Xác định độ lớn và chiều của các véc tơ vận tốc, gia tốc và lực kéo về tại thời điểm t=3T/4
c. Tính động năng, thế năng, cơ năng của vật tại vị trí lò xo dãn 2cm (gốc thế năng tại vị trí cân bằng của quả nặng).
d. Xác định vị trí và vận tốc của vật mà tại đó động năng bằng thế năng.
Bài 3: Cho con lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, m = 100g. Lấy g = 10m/s2.
Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới một đoạn sao cho lò xo dãn 3 cm rồi thả nhẹ. Chọn trục tọa độ theo phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc thả vật.
a. Tính chiều dài quỹ đạo và viết phương trình dao động của vật.
b. Tìm khoảng thời gian lò xo bị dãn trong một chu kì.
c. Tìm số lần vật đi qua vị trí x = 2cm và quãng đường vật đi được trong 0,5s.
d. Tìm khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp động năng bằng 3 lần thế năng.
e. Tính độ lớn lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên quả nặng trong quá trình dao động.
Bài 4: Cho con lắc đơn có chiều dài l=1m dao động tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2=π2. Kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một góc α0=100 rồi thả nhẹ.Bỏ qua mọi ma sát.
a. Tính chu kỳ dao động của con lắc
b. Viết phương trình dao động của con lắc, chọn gốc thời gian là lúc thả tay.
Bài 5: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động cùng phương, có phương trình x1=8cos(20t- π/3) cm và x2=3 cos(20t+π/3) cm. Tính gia tốc cực đại, tốc độ cực đại và tính vận tốc của vật khi nó ở vị trí cách vị trí thế năng cực đại là 2cm.
Chương II: Sóng cơ và sóng âm
Bài 1: Trên mặt chất lỏng cho hai nguồn sóng cơ O1 và O2  cách nhau 20cm dao động theo phương trình: u1=4cos4πt (cm), u2=4cos4πt  (cm), lan truyền trong môi trường với vận tốc 12 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi truyền đi từ các nguồn. 
a. Tìm số điểm dao động cực đại và số điểm dao động cực tiểu trên đoạn O1O2?
b. Điểm M cách nguồn O1 20cm; cách nguồn O2 32 cm thuộc vân cực đại thứ mấy tính từ đường trung trực của đoạn thẳng nối O1O2.
c. Cho đường thẳng O1x vuông góc với đoạn thẳng O1O2. Điểm M thuộc O1x. Tính MO1 nếu 
· M là điểm dao động cực đại gần O1 nhất.
· M là điểm dao động cực đại xa O1 nhất.
· M là điểm dao động cực tiểu gần gần O1 nhất.
· M là cực tiểu thứ 2 trên O1x tính từ O1.
Bài 2: Một dây đàn hồi AB treo lơ lửng đầu A gắn vào âm thoa rung với tần số f=100Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là 4 m/s.
a. Dây có chiều dài l=80 cm. Có thể có sóng dừng trên dây không? Giải thích?
b. Cắt bớt dây để dây chỉ dài 21 cm. Bấy giờ có sóng dừng trên dây không? Nếu có hãy tính số nút và số bụng?
c. Nếu chiều dài của dây vẫn là 80 cm thì tần số của âm thoa phải là bao nhiêu để có 8 bụng sóng dừng?

Chương III: Dòng điện xoay chiều.
Bài 1: Cho mạch điện RLC nối tiếp, biết R= 100[image: ](Ω ): L=1/π (H); C=10-4/2π (F), i=[image: ]cos100πt (A).
a. Tính cảm kháng, dung kháng, tổng trở của mạch.
b. Viết biểu thức hiệu điện thế hai đầu toàn mạch.
c. Tính hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L, C.
Bài 2:Cho mạch điện AB gồm RLC nối tiếp, biết R= 100 (Ω ): L=0,318 (H); C=50/π (μF), u=200[image: ]cos100πt (V).
a. Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch.
b. Viết biểu thức hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu R và đoạn mạch LC.
c. Tìm công suất và hệ số công suất của đoạn mạch AB.
Bài 3:  Cho đoạn mạch AB: L=1/4π (H); C=10-3/π (F), i=[image: ]cos100πt (A).
a. Viết biểu thức hiệu điện thế xoay chiều hai đầu đoạn mạch AB.
b. Người ta ghép nối tiếp thêm vào AB một điện trở R. Xác định R để góc lệch pha u so với i là π/4. Tìm công suất của đoạn mạch AB khi đó.
Bài 4: Cho mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Thay đổi C thấy khi C=C1=5 (μF) và C=C2=7 (μF) thì dòng điện trong mạch có cùng giá trị 0,8A; hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u=100[image: ]cos100πt (V).
a. Xác định R, L. lấy π2=10.
b. Viết biểu thức cường độ dòng điện ứng với hai giá trị C1, C2.
c. Tìm giá trị của C để dòng điện trong mạch đạt giá trị cực đại.
Bài 5: Cho mạch AB gồm RLC nối tiếp. Đoạn AM chứa điện trở R và tụ biến dung C, đoạn MB chứa cuộn cảm thuần L. R = 403 Ω; L =  2/5π (H); C thay đổi được. Điện áp uAB = 1602cos(100πt – π/3) V.
a. Tìm C để i sớm pha hơn uAB là π/6.
b. Tìm C để công suất của mạch đạt cực đại. Tính công suất của mạch khi đó.
c. Tìm C để điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt cực đại. Tính tính điện áp đó.
d. Tìm C để UAM không phụ thuộc vào giá trị của R.

Thống nhất: 
+ Nếu kiểm tra học kì ngày 1/12 thì ôn tập đến hết bài “ Mạch RLC nối tiếp”
+ Nếu kiểm tra học kì này 15/12 hoặc 30 tháng 12 thì ôn tập đến hết bài “Công suất điện”.







































HƯỚNG DẪN ÔN TẬP HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2021 - 2022
MÔN VẬT LÝ - LỚP 12 - BAN D
A. LÝ THUYẾT
1. Dao động điều hòa: 
· Khái niệm: dao động, dao động điều hòa, biên độ, pha dao động, pha ban đầu, chu kì dao động, tần số dao động.
· Phương trình li độ, vận tốc, gia tốc của dao động điều hòa. Mối quan hệ giữa chúng.
2. Con lắc lò xo
· Chu kì, tần số, động năng, thế năng, cơ năng, lực kéo về.
3. Tổng hợp dao động
· Điều kiện tổng hợp hai dao động điều hòa.
· Công thức xác định biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp.
4. Đại cương sóng cơ
· Khái niệm sóng cơ, sóng dọc, sóng ngang.
· Khái niệm chu kì, tần số, tốc độ truyền sóng, bước sóng và quan hệ giữa chúng.
· Phương trình sóng. 
      5. Giao thoa sóng
· Biểu thức biên độ sóng tại một điểm trong vùng có giao thoa.
· Điều kiện để có giao thoa sóng.
· Điều kiện để một điểm thuộc vân cực đại hoặc cực tiểu đối với giao thoa của hai nguồn sóng cùng pha.
6. Sóng dừng
· Khái niệm sóng dừng, đặc điểm sóng dừng.
· Điều kiện để có sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định và trên sợi dây có một đầu cố định một đầu tự do.
7. Sóng âm
· Khái niệm sóng âm. Phân loại sóng âm.
8. Đại cương dòng điện xoay chiều
· Khái niệm dòng điện xoay chiều, điện áp xoay chiều, suất điện động xoay chiều, các đại lượng hiệu dụng.
9. Các mạch điện xoay chiều gồm một phần tử
· Quan hệ giữa cường độ dòng điện và điện áp trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần, chỉ có tụ điện, chỉ có cuộn cảm thuần.
      10. Mạch RLC nối tiếp
· Quan hệ giữa cường độ dòng điện và điện áp, công suất của mạch RLC mắc nối tiếp.
    
B. BÀI TẬP
         	- Bài tập SGK 
- Tham khảo các bài tập trong sách bài tập Vật lí 12 ( Tái bản lần thứ 13 )
Chương 1: Dao động cơ.
Bài 1. Dao động điều hòa:  từ bài 1.1 đến bài 1.13 
Bài 2. Con lắc lò xo: từ bài 2.1 đến bài 2.18.
Bài 5. Tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số. Phương pháp giản đồ Fre-nen: từ bài 5.1 đến bài 5.10 
Bài tập ôn tập cuối chương 1: từ bài I.1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,15.
Chương 2: Sóng cơ và sóng âm.
Bài 7. Sóng cơ và sự truyền sóng cơ: từ bài 7.1 đến bài 7.12 
Bài 8. Giao thoa sóng: từ bài 8.1 đến bài 8.7
Bài 9. Sóng dừng: từ bài 9.1 đến bài 9.10
Bài tập ôn tập cuối chương 2:  từ bài II.1 đến bài II.14
Chương 3: Dòng điện xoay chiều.
Bài 12. Đại cương về dòng điện xoay chiều: từ bài 12.1 đến bài 12.8 
Bài 13. Các mạch điện xoay chiều: từ bài 13.1 đến bài 13.10
Bài 14. Mạch có R,L,C mắc nối tiếp: từ bài 14.1 đến bài 14.9 
Bài 15. Công suất điện tiêu thụ của mạch điện xoay chiều. Hệ số công suất: từ bài 15.1 đến bài 15.12 

C. DỰ KIẾN THỜI GIAN KIỂM TRA VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP
	THỜI GIAN KIỂM TRA
	NỘI DUNG ÔN TẬP

	Tuần 13: từ 29/11 đến 4/12
	Chương I và chương II như trên đề cương.

	Tuần 15: từ 13/12 đến 18/12
	Chương I; chương II và Bài 12, 13 của chương III như trên đề cương.

	Tuần 17: từ 27/11 đến 30/12
	Toàn bộ đề cương.
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